
STT Tên cầu thủ Số áo Đội bóng Số BT

1 Hồ Văn Ngọc 47 GRAND NUTRITION 7

2 Nguyễn Văn Tuấn 9 SAO 5

3 Phạm Văn Long 11 COCA 4

4 Nguyễn Văn Hưng 89 ĐẠI NAM FC 3

5 Nguyễn Bá Phương 74 ĐẠI NAM FC 3

6 Tạ Trần Chung 18 COCA 3

7 Nguyễn Phạm Hùng 3 COCA 3

8 Nguyễn Phú Cường 8 COCA 3

9 Vũ Tiến Đạt 8 ĐÔNG TRIỀU 3

10 Nguyễn Minh Hiển 26 JMB MEDIA 3

11 Trần Hoàng Trường Giang 30 AMUS 3

12 Nguyễn Tiến Đạt 82 TRUNG KIM 3

13 Trần Đình Hùng 7 SAO 2

14 Nguyễn Xuân Kiên 21 SAO 2

15 Đỗ Đình Sơn 2 SAO 2
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16 Bùi Xuân Trường 15 ĐẠI NAM FC 2

17 Bùi Bá Cường 19 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 2

18 Nguyễn Thành Thiện 17 COCA 2

19 Nguyễn Văn Chiến 7 ĐÔNG TRIỀU 2

20 Thẩm Khánh Duy 98 GMETA 2

21 Trần Trung Hiếu 10 GMETA 2

22 Nguyễn Thái Sơn 11 LONG BIÊN FAMILY 2

23 Đặng Xuân Phong 9 TRUNG KIM 2

24 Đào Văn Công 10 SAO 1

25 Nguyễn Đình Thế 19 SAO 1

26 Nguyễn Viết Toàn 18 SAO 1

27 Bùi Tiến Sinh 19 ĐẠI NAM FC 1

28 Hoàng Trần Việt Hưng 98 ĐẠI NAM FC 1

29 Nguyễn Văn Bình 7 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 1

30 Đoàn Ngọc Ánh 15 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 1

31 Nguyễn Xuân Tâm 8 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG 1

32 Mai Xuân Hiếu 7 COCA 1

33 Phan Huỳnh Kế Thành 4 COCA 1



34 Thẩm Văn Bàng 20 ĐÔNG TRIỀU 1

35 Trịnh Minh Tuấn 21 ĐÔNG TRIỀU 1

36 Lê Ngọc Sơn 11 ĐÔNG TRIỀU 1

37 Nguyễn Văn Mạnh 16 ĐÔNG TRIỀU 1

38 Trần Như Tuyền 13 ĐÔNG TRIỀU 1

39 Phạm Văn Phong 30 ĐÔNG TRIỀU 1

40 Võ Việt Hà 8 GMETA 1

41 Tào Quang Hưng 9 GMETA 1

42 Phạm Đức Quang 22 GMETA 1

43 Lưu Xuân Vũ 37 GRAND NUTRITION 1

44 Nguyễn Hữu Dũng 17 GRAND NUTRITION 1

45 Bùi Văn Nam 77 GRAND NUTRITION 1

46 Bùi Văn Thành 22 GRAND NUTRITION 1

47 Phí Vũ Hải Anh 20 GRAND NUTRITION 1

48 Nguyễn Thọ Tuấn 27 GRAND NUTRITION 1

49 Lê Hoàng An 10 JMB MEDIA 1

50 Đinh Công Hiếu 14 JMB MEDIA 1

51 Trần Đức Trung 6 AMUS 1



52 Đoàn Văn Đạt 7 AMUS 1

53 Đoàn Như Quang 25 AMUS 1

54 Phùng Xuân Nam 11 AMUS 1

55 Phạm Quốc Cường 68 LONG BIÊN FAMILY 1

56 Nguyễn Đức Sơn 14 LONG BIÊN FAMILY 1

57 Đỗ Công Anh 10 TRUNG KIM 1

58 Trần Trung Đông 8 TRUNG KIM 1

59 Nguyễn Quang Thắng 22 TRUNG KIM 1

60 Đỗ Xuân Nam 99 TRUNG KIM 1
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V3: None

V4: None

OWN GOAL (O.G):

Tổng: 

V5: Nguyễn Văn Chiến (7) CLB Đông Triều

V1: None

V2: None

BK: 

PH-H3-CK: 


